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BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Tên gói thầu: “Mua văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng” 
tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh.
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	Bên mời thầu




TỪ NGỮ VIẾT TẮT

	Chủ đầu tư/bên mời thầu

	Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên

	Dự án
	Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

	Luật Đấu thầu
	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

	Nghị định 63/CP
	Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 


Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ

Mục 1. Khái quát

1. Tên chủ đầu tư là: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh.
2. Tên bên mời thầu là: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh. 
3. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu: “Mua văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng” tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá này.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc kinh doanh, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản photo công chứng); 

2. Hạch toán tài chính độc lập (Bản cam kết thực hiện gói thầu theo Mẫu số 02)

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật (photo biên lai nộp thuế 03 tháng gần nhất); 

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 
6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Mục 3. Đơn chào hàng, giá chào và biểu giá

1. Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng theo Mẫu số 01 và biểu giá theo Mẫu số 03a, Mẫu 03a(1) Chương III, các ô để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã chào. 

2. Giá chào là giá do nhà thầu ghi trong đơn chào hàng, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của bản 
yêu cầu báo giá, kể cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì báo giá của nhà thầu sẽ bị loại.

3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng và bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp báo giá. Trong đề xuất giảm giá, nhà thầu cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục. 

Mục 4. Thành phần báo giá 

Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm 01 bản gốc và 02 bản chụp bao gồm các nội dung sau:

1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III; 

2. Biểu giá theo Mẫu số 03a, Mẫu 03a(1) Chương III;

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản photo công chứng);

4. Biên lai nộp thuế 03 tháng gần nhất (Bản photo);

5. Bản cam kết thực hiện gói thầu theo Mẫu số 02 Chương III;

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu vào lúc 9 giờ 20 phút ngày     /7/2020.
Mục 6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

1. Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh có địa chỉ: Đường 781, ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và không muộn hơn 9 giờ 20 phút ngày     /   /2020. Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm 9 giờ 20 phút ngày    /7 /2020  báo giá sẽ không được xem xét. 

2. Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá. 

3. Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng. 
Mục 7. Điều kiện xét duyệt trúng thầu

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá; 
2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt dự toán gói thầu được duyệt. 
Mục 8. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi  trực tiếp đến tất cả nhà thầu tham dự chào hàng theo quy định. 
2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu có nhà thầu không trúng thầu gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 05 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.
Mục 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau: 2% tổng giá trị hợp đồng.

Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của nhân hàng, tổ chức tài chính.
Mục 10. Giải quyết kiến nghị 
Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật Đấu thầu và Mục 2 Chương XII của Nghị định 63/CP.
Chương II. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU
1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Bảng số 1. Yêu cầu cung cấp hàng hóa

Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa theo đúng nội dung nêu tại bảng sau trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
(Kèm theo danh mục Mua văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng năm 2020)
	             SỞ Y TẾ TÂY NINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI
	                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	DANH MỤC CUNG ỨNG VĂN PHÒNG PHẨM, VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG NĂM 2020

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stt
	Tên loại hàng hoá
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Quy cách, xuất xứ, mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	 
	Nhóm hàng văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Album để công văn khổ A4 (100 lá)
	Cái
	14
	100 lá
	 
	 

	2
	Acco nhựa
	Hộp
	8
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	3
	Băng keo trong 5P
	Cuồn
	40
	5P, hàng VN
	 
	 

	4
	Băng keo xanh 5P
	Cuồn
	33
	5P, hàng Việt Nam
	 
	 

	5
	Băng keo 2 mặt (loại to, xanh đen)
	Cuồn
	15
	2,5P, hàng VN
	 
	 

	6
	Bìa lá A4
	Cái
	215
	Khổ A4, VN
	 
	 

	7
	Bìa lá nhỏ
	Cái
	25
	Khổ A4, VN
	
	

	8
	Bìa lỗ A4
	Xấp
	4
	Khổ A4, 100 cái/xấp
	 
	 

	9
	Bìa 2 kẹp lưu hồ sơ F4 (loại tốt)
	Cái
	40
	Khổ F4, nhựa
	 
	 

	10
	Bìa trình ký F4 (đơn)
	Cái
	20
	Khổ F4, simily
	 
	 

	11
	Bìa nhựa có nút F4
	Cái
	928
	Khổ F4, VN
	 
	 

	12
	Bìa kiếng A4
	Xấp
	7
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	13
	Bút bi đen TL Fo-03
	Cây
	22
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	14
	Bút bi đỏ TL Fo-03
	Cây
	90
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	15
	Bút bi xanh TL Fo-03
	Cây
	792
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	16
	Bút chì 2B
	Cây
	66
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	17
	Bút chì ngòi 
	Cây
	10
	Hàng Việt Nam
	
	

	18
	Bút lông dầu lớn 
	Cây
	42
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	19
	Bút xóa CP02 Thiêng long
	Cây
	11
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	20
	Bút dạ quang thiên long
	Cây
	14
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	21
	Bút dạ quang xanh thiên long 
	Cây
	6
	Hàng Việt Nam
	
	

	22
	Bút dạ quang vàng thiên long 
	Cây
	30
	Hàng Việt Nam
	
	

	23
	Bút lông bảng xanh -03 thiên long
	Cây
	14
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	24
	Bút lông bảng đỏ - 03 thiên long
	Cây
	4
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	25
	Bấm lỗ
	Cái
	01
	Hàng Việt Nam
	
	

	26
	Bút lông dầu CD (bút lông kim)-03 xanh 
	Cây
	108
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	27
	Bìa 3 dây, 7P (r)
	Cái
	475
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	28
	Cân đồng hồ 30kg Nhơn hòa
	Cái
	1
	Hàng Việt Nam NH
	
	

	29
	Dao rọc giấy (HTH), trong lớn
	Cây
	8
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	30
	Đồ bấm giấy N.10 trio
	Cái
	24
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	31
	Đồ chuốt viết chì
	Cái
	6
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	32
	Đồng hồ treo tường Trolet
	Cái
	2
	Hàng Việt Nam
	
	

	33
	Đồ gỡ kim bấm
	Cái
	6
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	34
	Giấy in A4 super
	Gram
	502
	Thái lan
	 
	 

	35
	Giấy Pulia
	Gram
	35
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	36
	Giấy in A5 super
	Gram
	235
	Thái lan
	 
	 

	37
	Giấy notes 5 màu
	Xấp
	14
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	38
	Giấy notes 3x3
	Xấp
	4
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	39
	Giấy kẽ ngang A4
	Xấp
	12
	A4, VN
	 
	 

	40
	Giấy for màu xanh A4
	Gram
	4
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	41
	Giấy for màu hồng A4
	Gram
	1
	Hàng Việt Nam
	
	

	42
	Giấy for kiếng A4
	Gram
	1
	Hàng Việt Nam
	
	

	43
	Giấy in cuộn nhiệt 80
	Cuồn
	100
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	44
	Gôm Thiên long E06
	Cục
	24
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	45
	Giấy than 
	Xấp
	1
	Hàng Việt Nam
	
	

	46
	Hộp đựng mực đóng dấu Shny
	Chai
	4
	Shny, màu xanh, đỏ
	 
	 

	47
	Kệ nhựa để hồ sơ 4 tầng (kệ nằm)
	Cái
	1
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	48
	Kệ nhựa để hồ sơ 3 ngăn
	Cái
	4
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	49
	Kệ nhựa để hồ sơ 1 ngăn
	Cái
	14
	Hàng Việt Nam
	
	

	50
	Kẹp bướm 15mm
	Hộp
	39
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	51
	Kẹp bướm 19mm
	Hộp
	90
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	52
	Kẹp bướm 25mm
	Hộp
	46
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	53
	Kẹp bướm 32mm
	Hộp
	54
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	54
	Kẹp bướm 41mm
	Hộp
	105
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	55
	Kẹp bướm 51mm
	Hộp
	65
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	56
	Keo dán giấy Thiên long
	Chai
	702
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	57
	Kéo 809 lớn
	Cái
	9
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	58
	Kéo nhỏ
	Cây
	6
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	59
	Kim bấm N.10
	Hộp
	268
	Trio VN
	 
	 

	60
	Kim bấm N.3
	Hộp
	3
	Việt Đức, N3
	 
	 

	61
	Kim bấm 23/13
	Cây
	3
	Trio VN
	 
	 

	62
	Kim bấm 23/8
	Xấp
	3
	Trio VN
	 
	 

	63
	Kẹp giấy inox
	Hộp
	126
	C32, VN
	 
	 

	64
	Máy tính casio AX-120S (12 số)
	Cái
	3
	Casio
	 
	 

	65
	Mực dấu Shuny đỏ
	Chai
	12
	Shny, màu xanh, đỏ
	 
	 

	66
	Mực dấu Shuny xanh
	Chai
	12
	Shny, màu xanh, đỏ
	 
	 

	67
	Mus lau bảng lớn
	Miếng
	9
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	68
	Sổ caro 20x30, dày Liên xô
	Quyển
	22
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	69
	Sổ caro 21x33
	Quyển
	6
	Hàng Việt Nam
	
	

	70
	Sổ caro 30x40, dày
	Quyển
	12
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	71
	Sổ họp giao ban 20x30, dày, CK
	Quyển
	48
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	72
	Tập 100 trang, Tiến Phát
	Quyển
	107
	Tiến Phát, VN
	 
	 

	73
	Tâm bông dấu tên 842 đỏ
	Hộp
	4
	Shny, màu xanh, đỏ
	 
	 

	74
	Tâm bông mộc tên xanh 
	Miếng
	4
	Shny, màu xanh, đỏ
	 
	 

	75
	Thước kẽ Kim nguyên 30cm
	Cây
	19
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	76
	Cờ Tổ quốc
	Lá
	5
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	77
	Cờ phướng 6 màu
	Bộ
	5
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	78
	USB 32G
	Cái
	3
	Transen
	 
	 

	79
	Ổ cắm điện di động 5m Lion
	Cái 
	4
	Hàng Việt Nam
	
	

	80
	Lọ đựng kim kẹp 
	Cái
	2
	Hàng Việt Nam
	
	

	81
	Lọ cắm viết
	Cái
	5
	Hàng Việt Nam
	
	

	82
	Cập nhựa lưu trữ hồ sơ
	Lọ
	5
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	Vật rẻ tiền mau hỏng
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Bàn chải chà tay loại mềm
	Caùi
	2
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	84
	Bọc quay trắng 1kg (loại 1)
	kg
	7
	Hàng Việt Nam
	
	

	85
	Bọc ra thuốc lẻ loại I  (7cm x 12cm)
	Kg
	2
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	86
	Ca múc nước
	Caùi
	17
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	87
	Cước chà nhôm
	Miếng
	34
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	88
	Chai tẩy đa năng
	Chai
	31
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	89
	Chai xịt côn trùng (Jumbo)
	Chai
	24
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	90
	Chổi nilong thái (loại lớn)
	Caây
	30
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	91
	Dây thun 
	Kg
	1
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	92
	Nước xả Dony (1 lít)
	Chai
	6
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	93
	Giấy vệ sinh anan
	Cuộn
	96
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	94
	Găng tay cao su, dài
	Cặp
	23
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	95
	Khăn giấy hộp bessyou
	Hộp
	50
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	96
	Khăn lông 20x30 (hoặc 25x25)
	Caùi
	350
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	97
	Khăn lau bàn sọc đen 30x50
	Caùi
	60
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	98
	Ổ điện dài, 3 mét Lion
	Cái
	8
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	99
	Ổ khóa Việt Tiệp 6P
	Caùi
	8
	Việt Tiệp
	 
	 

	100
	Pin vuông 9V
	Cục
	30
	Tosiba
	 
	 

	101
	Pin tiểu AA (Panasonic)
	Cục
	63
	Panasonic
	 
	 

	102
	Pin tiểu AAA (Panasonic)
	Cục
	86
	Panasonic
	 
	 

	103
	Que tre
	Bòt
	16
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	104
	Nước rửa chén (5 lít) sunlight
	Chai
	9
	Sunlight, VN
	 
	 

	105
	Bột giặt Omo (bịt 5kg)
	kg
	200
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	106
	Xà bông sát trùng layboy
	Cuïc
	70
	Layboy, VN
	 
	 

	107
	Xô nhựa (thùng bê) lớn 50 lít 
	Caùi
	6
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	108
	Xô nhựa (thùng bê) nhỏ 30 lít 
	Caùi
	3
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	109
	Ủng cao su
	Đôi
	8
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	110
	Thùng đựng rác màu xanh 20kg
	Cái
	10
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	111
	Thùng đựng rác màu vàng 20kg
	Cái
	10
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	112
	Tạp dề
	Cái
	8
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	113
	Thảm kau chân 
	Tấm 
	20
	Hàng Việt Nam
	
	

	114
	Kẹp phơi đồ lớn
	Cái
	10
	Hàng Việt Nam
	 
	 

	115
	Bàn chải chà nhà VS
	Cái 
	2
	Hàng Việt Nam 
	
	

	116
	Bàn chải chà Lavabo 
	Cái 
	2
	Hàng Việt Nam
	
	

	117
	Bọc xốp đen 10kg loại I
	Kg
	1
	Hàng Việt Nam, tự hủy
	
	

	118
	Bọc xốp xanh 40x50
	Kg
	189
	Hàng Việt Nam, tự hủy
	
	

	119
	Bọc xốp vàng 40x50
	Kg
	147
	Hàng Việt Nam, tự hủy
	
	

	120
	Bọc xốp vàng (loại 5kg)
	Kg
	28
	Hàng Việt Nam, tự hủy
	
	

	121
	Bọc xốp xanh 90x120
	Kg
	126
	Hàng Việt Nam, tự hủy
	
	

	122
	Bọc xốp vàng 90x120
	Kg
	40
	Hàng Việt Nam, tự hủy
	
	

	123
	Bọc trắng 1/2kg loại I
	Kg
	19
	Hàng Việt Nam, tự hủy
	
	

	124
	Cây lau kính
	Cây
	6
	Hàng Việt Nam
	
	

	125
	Cây lau nhà 
	Cây
	71
	Hàng Việt Nam
	
	

	126
	Chổi bông cỏ
	Cây
	85
	Hàng Việt Nam
	
	

	127
	Đồ hốt rác cán dài
	Cái
	10
	Hàng Việt Nam
	
	

	128
	Nước lau kính
	Chai
	85
	Hàng Việt Nam
	
	

	129
	Nước lau nhà Sunlight
	Chai
	110
	Hàng Việt Nam
	
	

	130
	Vim nhà VS
	Chai
	130
	Hàng Việt Nam
	
	

	131
	Chổi quét tràn nhà
	Cây
	7
	Hàng Việt Nam
	
	

	132
	Chổi quét nước
	Cây
	21
	Hàng Việt Nam
	
	

	133
	Bàn chải chà tolet
	Cái
	4
	Hàng Việt Nam
	
	

	134
	Bàn chải chà bồn cầu
	Cái
	4
	Hàng Việt Nam
	
	

	135
	Vít 3 ke 2 đầu 
	Cây
	1
	Hàng Việt Nam
	
	

	136
	Dây rút 30cm
	Bịt
	4
	Hàng Việt Nam
	
	

	137
	Khăn giấy ướt (hộp 100)
	Bịt
	6
	Hàng Việt Nam
	
	

	138
	Sọt nhựa 30cm có quai
	Cái
	8
	Hàng Việt Nam
	
	

	139
	Giấy vệ sinh cuộn lớn
	Cuộn
	4
	Hàng Việt Nam
	
	

	140
	Sáp thơm
	lọ
	4
	Hàng Việt Nam
	
	

	141
	Chổi quét sân
	Cây
	2
	Hàng Việt Nam
	
	

	142
	Khăn trải bàn 1m x 2m
	Tấm
	8
	Hàng Việt Nam
	
	

	
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 


Chương III. BIỂU MẪU
Mẫu số 01

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày: _________[Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng]

Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng]

Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]

Kính gửi: [Điền tên đầy đủ của bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của bản yêu cầu báo giá.
Báo giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ [Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu].


Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 02

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU

Ngày: _________[Điền ngày, tháng, năm ký ký cam kết]

Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng]

Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]

Kính gửi: [Điền tên đầy đủ của bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ____________________ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và theo đúng quy định của bản yêu cầu báo giá. 
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong bản cam kết này.

              

       Đại diện hợp pháp của nhà thầu

            [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 03a

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO

(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

	STT
	Nội dung
	Giá chào

	1
	Hàng hoá 
	(M)

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)

	Tổng cộng giá chào

(Kết chuyển sang đơn chào hàng)
	(M) + (I)


Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 03a(1)

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng mời thầu
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá 
	Thành tiền

(Cột 4x6)

	1
	Hàng hoá thứ 1
	
	
	
	
	M1

	2
	Hàng hoá thứ 2
	
	
	
	
	M2

	
	….
	
	
	
	
	

	n
	Hàng hoá thứ n
	
	
	
	
	Mn

	Tổng cộng giá chào của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí,

lệ phí (nếu có)

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)
	M=M1+M2+…+Mn


Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Chương II – Phạm vi, yêu cầu của gói thầu.

Các cột (5), (6), (7) do nhà thầu chào.

Đơn giá tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 03a(2). Khi tham gia chào hàng cạnh tranh, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước   ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


Chương IV. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG
____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________



Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ______[Ghi tên dự án]
- Căn cứ(
)  ___ [Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 ];

- Căn cứ(2) ____ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13];

- Căn cứ(2) ____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP];
- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];

- Căn cứ Quyết định số ___ ngày ___tháng ___năm __của ___về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [Ghi tên gói thầu] của___[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số___ngày___ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;
 - Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư/bên mời thầu (sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ đầu tư/bên mời thầu [Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu]:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan.

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. (
)
Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

4. Báo giá và các văn bản làm rõ báo giá của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

5. Bản yêu cầu báo giá và các tài liệu sửa đổi, làm rõ bản yêu cầu báo giá (nếu có);

6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ liên quan như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng(
).
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1.  Giá hợp đồng: _____________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].

2.  Phương thức thanh toán: 

a) Hình thức thanh toán 

 [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, hoặc chuyển khoản...].

b) Thời hạn thanh toán 

 [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].
c) Số lần thanh toán 
     [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định số lần thanh toán, có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng]. 

Điều 6. Loại hợp đồng: trọn gói
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 

Thời gian thực hiện hợp đồng: _________ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với nội dung nêu trong bản yêu cầu báo giá và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  

Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

[Ghi các trường hợp mà hợp đồng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của gói thầu]

2.  Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này,  Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 

Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu].
- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam].

  
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____ % giá hợp đồng [Ghi giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2%-3% giá hợp đồng]. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____ [Căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này].
2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn: ______ [Ghi thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 

1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;

b) Bên B bị phá sản, giải thể;

c) Các hành vi khác (nếu có).

2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.

3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 11. Tính hợp lệ của hàng hóa

Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.

Điều 12. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

1. Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) theo tiến độ nêu trong bản yêu cầu báo giá, cụ thể là: __[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể về việc giao hàng và các tài liệu, chứng từ kèm theo].

2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ___ [Nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm, thời gian giao hàng căn cứ yêu cầu và tính chất của gói thầu].

3. Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:____ [Ghi thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm...cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm]. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên B.
Điều 13. Bản quyền và bảo hiểm hàng hóa
1. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Bên B đã cung cấp cho Bên A.

2. Hàng hóa do Bên B cung cấp phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình vận chuyển, lưu kho và giao hàng như sau: _____ [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật].

Điều 14. Bảo hành

1. Bên B bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.

2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa như sau: _____ [Nêu yêu cầu về bảo hành (nếu có) như sau: thời hạn bảo hành, phiếu bảo hành kèm theo, cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành...].

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: _____ [Ghi cụ thể thời gian] kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: _____ [Ghi cơ chế xử lý tranh chấp].

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư/bên mời thầu giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

NHÀ THẦU
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

CHỦ ĐẦU TƯ/BÊN MỜI THẦU

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______)

[Phụ lục này được lập trên cơ sở bản yêu cầu báo giá, báo giá của nhà thầu và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm các nội dung trong Biểu giá theo Mẫu số 03a (bao gồm Mẫu số 03a(1)) trong bản yêu cầu báo giá này].

2 Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
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